
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ THANH LÝ THẨM ĐỊNH TÌNH TRẠNG NĂM 2026
(Tài sản có nguyên giá trên 1 tỷ đồng / 1 đơn vị tài sản)

(Kèm theo Thư mời số:             /TM-BVPHCN ngày        /5/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn)

STT Danh mục tài
sản thanh lý

Model Hãng/Nước
sản xuất

Năm
sử

dụng

ĐVT SL Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị
còn lại
theo sổ
sách kế

toán

Tình trạng tài
sản

Phương
thức xử

lý

1 Máy X quang kỹ
thuật số

Galaxylite Medien -
Hàn Quốc

2016 Cái 1 2.749.000.000 2.749.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

2 Thiết bị trị liệu
bằng sóng xung
kích

REF
Shockmed
Elekta

EME-Italy 2012 Cái 1 1.100.000.000 1.100.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

3 Máy  kích thích
thần kinh trung
ương

Salus
Talent

Remed- Hàn
Quốc

2016 Cái 1 1.270.983.000 1.270.983.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

Tổng: 03 danh mục
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ THANH LÝ THẨM ĐỊNH TÌNH TRẠNG NĂM 2026
(Tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu / 1 đơn vị tài sản)

(Kèm theo Thư mời số:             /TM-BVPHCN ngày        /5/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn)

STT Danh mục tài sản
thanh lý

Model Hãng/Nước
sản xuất

Năm
sử

dụng

ĐVT SL Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị
còn lại
theo sổ
sách kế

toán

Tình trạng
tài sản

Phương
thức xử lý

1 Máy xét nghiệm sinh
hóa bán tự động

Screen Master
lab

Italy 2005 Cái 1 64.500.000 64.500.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

2 Máy xét nghiệm sinh
hoá bán tự động

RA-50 Bayer -
Ireland

1996 Cái 1 90.750.000 90.750.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

3 Máy xét nghiệm sinh
hoá bán tự động

BTS 350 Biosystems -
Spain

2017 Cái 1 289.960.000 289.960.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

4 Máy laser điều trị
VLTL

Las- EXpert Physiomed -
Đức

2009 Cái 1 84.300.000 84.300.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

5 Máy kéo nắn cột sống
cổ và lưng

TRU-TRAC Chattanooga -
Mexico

2015 Cái 1 300.450.000 300.450.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

6 Máy massage Power Q
1000 Plus

WHF-324 Wonjin
Mulsan

Co.,Ltd -
Nhật Bản

2013 Cái 1 21.000.000 21.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được Đề nghị

thanh lý

7 Máy in phim khô laser
DryPix Smart

DryPix 6000 Fujifilm
Corporation -

Nhật Bản

2016 Cái 1 199.000.000 199.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý
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8 Máy đo độ loãng
xương siêu âm

SONOST3000 2013 Cái 1 206.000.000 206.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

9 Máy đo huyết áp tự
động Omron

HBP-9020 Omron
Healthcare
Co.,Ltd -

China

2013 Cái 1 70.000.000 70.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được Đề nghị

thanh lý

10 Thùng đun Parafin BanodeParafina Tây Ban Nha 2009 Cái 1 56.000.000 56.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

11 Thùng đun Parafin BanodeParafina Tây Ban Nha 2008 Cái 1 52.500.000 52.500.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

12 Máy siêu âm điều trị  Ionson Expert Đức 2010 Cái 1 125.000.000 125.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

13 Máy vi sóng điều trị
xung và liên tục

RADARMED
2500CP

EME-Italy 2013 Cái 1 270.000.000 270.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

14 Máy nội soi TMH Trung Quốc Trung Quốc 2018 Cái 1 124.868.000 124.868.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

15 Máy điện tim 6 cần  Nihon Kohden Nhật Bản 2008 Cái 1 49.500.000 49.500.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

16 Máy điều trị bằng giao
thoa kết hợp giác hút
chân không trị liệu

Stim2777 Mỹ sản xuất
tại Mexico

2014 Cái 1 180.000.000 180.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được Đề nghị

thanh lý

17 Máy phân tích nước
tiểu 10 thông số Uryxxonrelax Đức 2013

Cái 1 38.000.000 38.000.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý
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18 Máy điện châm 808-II Yingdi -
Trung Quốc 2011 Cái 5 1.800.000 1.800.000 0 Hỏng, không

sử dụng được
Đề nghị

thanh lý
19 Máy điện châm KWD-808II Yingdi -

Trung Quốc 2013 Cái 4 1.500.000 1.500.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

20 Máy điện châm KWD-808I Yingdi -
Trung Quốc 2017 Cái 4 2.300.000 2.300.000 0 Hỏng, không

sử dụng được
Đề nghị

thanh lý
21 Máy điện châm KWD-808I Yingdi -

Trung Quốc 2019 Cái 4 2.300.000 2.300.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

22 Đèn hồng ngoại ĐHN Việt Nam 2010 Cái 1 1.200.000 1.200.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

23
Đèn hồng ngoại ĐHN Việt Nam 2012

Cái 1 1.200.000 1.200.000 0 Hỏng, không
sử dụng được

Đề nghị
thanh lý

Tổng: 23 danh mục
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